
TT NGÀY MÃ SV HỌ VÀ TÊN LỚP GiỜ ĐỊA ĐIỂM LÝ DO

1 A24257 Nguyễn Thanh Huy QF26d2

2 A40785 Phạm Quang Thắng QT33h8

3 A41083 Lê Thu Hà XW33h1

4 A29345 Nguyễn phương Anh QE29d2

5 A38827 Nguyễn Bảo Ngọc XC33e1

6 A28656 Trịnh Thị Lâm Oanh QT29g1

7 A38327 Trần Phương Linh XL33h1

8 A38656 Vũ Quang Kiên QE33h2

9 A38817 Nguyễn Lan Anh QA33h2

10 A39892 Đặng Hồng Anh XC33g1

11 A30338 Nguyễn Trí Vũ QE30g1

12 A35997 Đặng Thị Thanh Huyền QA33h2

13 A30334 Lê Minh Khánh QE30h1

14 A37783 Nguyễn Trung Hiếu NE33e1

15 A38656 Vũ Quang Kiên QE33h2

16 A39025 Bùi Mai Thu Trang NE33a7

17 A39516 Trần Trọng Sáng QT33g2

18 A39091 Nguyễn Thiện Thư NE33a7 3-5

19 A38651 Nguyễn Anh Đức TT33h3

20 A40980 Trần Thị Xuân Diệu QT33g2

21 A36454 Hoàng Thanh Thủy QL32h2

22 A30927 Lương Hải Long QE30e1

23 A33327 Nguyễn Đức Trung TI32h1

24 A39342 Phùng Ngọc Nguyệt Hạ AN33g1
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TT NGÀY MÃ SV HỌ VÀ TÊN LỚP GiỜ ĐỊA ĐIỂM LÝ DO

25 A35910 Phạm Diệu Uyên TE33g1

26 A40349 Trần Tuấn Minh TT33h6

27 A29049 Nguyễn Duy Khánh QE29e1

28 A40010 Lê Thị Như Quỳnh QF33h4

29 A37964 Đinh Trần Ánh Dương AN33g1

30 A37940 Nguyễn Thị Đỗ Linh QI33h1 1-2 B401
Ăn quà

trong lớp

31 A37519 Nguyễn Việt Anh QT33h1

32 A36397 Nguyễn Đức Anh NE32a6

33 A40641 Nguyễn Thị Phương Nga TI33h3

34 A39220 Trương Thị Mai Linh NK33h2

35 A38294 Lê Đức Hùng TT33h2

36 A36049 Nguyễn Thị Diệu Thuần QM32h3

37 A37537 Chu Hải Anh QM33h1 3-5

38 A37106 Nguyễn Phương Nga QT32h6 1-3

39 A38329 Lê Thị Hồng Nhung NE33a5

40 A29598 Phan Hoàng Yến NJ29e3

41 A35356 Nguyễn Thanh Huyền QT32h2

42 A40650 Phạm Như Quỳnh XV33h3

43 A32652 Nguyễn Thị Thanh Hiền NJ31e1

44 Â28317 Phùng Linh Chi TI29g1

45 A29763 Nguyễn Ngọc Mỹ Linh QM29g3

46 A33430 Nguyễn Phương Mai QT31h3

47 A40117 Nguyễn Minh Đức NE33g2

48 A39724 Cao Thành Trung NE33a2

49 A39927 Dương Thị Hà NK33h4

50 A39926 Nguyễn Thị Hoàng Thái Hậu NJ33h4

51 A36584 Đỗ Hữu Đức QE32h3

52 A37316 Khoàng Văn Dương QB33h2

Không 
đeo thẻ

Không 
đeo thẻ
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TT NGÀY MÃ SV HỌ VÀ TÊN LỚP GiỜ ĐỊA ĐIỂM LÝ DO

53 A32689 Đỗ Thu Trang AN31h1

54 A39125 Trần Quang Hướng QL33h2

55 A36859 Đinh Thị Uyên Nhi QE32g2

56 A40533 Hoàng Mạnh Hùng TM33h1

57 A30788 Mai Ngọc Ánh QB30h1

58 A38205 Đặng Đình Hiển TI33h1

59 A29820 Lê Xuân Vinh QE29g4

60 A40737 Phạm Đỗ Anh Hiếu TI33h3

61 A38191 Ngô Thu Huyền NE33a5

62 A30541 Bạch Thu Phương XV30h1

63 A40590 Nguyễn Văn Phong TC33h1

64 A40642 Hà Phương Anh QI33e1

65 A37854 Lê Kim Anh NJ33e1

66 A39392 Phạm Huy Dũng QE33h4

67 A37999 Nguyễn Xuân Thành TT33h2

68 A40781 Nguyễn Đức Mạnh QB33h3

69 A40866 Cao Việt Hoàng QE33h6

70 A35910 Trần Minh Phương Uyên QT32c1

71 A41095 Nguyễn Thị Thu Hằng QM33h2

72 A40354 Nguyễn Diệu My QE33g2

73 A37813 Lê Đức Anh QT33e1

74 A34472 Lại Minh Quân QE31h1

75 A27001 Chu Hoài Nam NE28a2

76 A34678 Ngô Thị Hồng Nhung NK32g2

77 A40704 Đinh Huyền Linh QM33e1

78 A35513 Vũ Đình Thái QE32h1

79 A34907 Nguyễn Quý Trọng QE32h1

80 A40768 Nguyễn Thị Ngọc Sương XL33h3

81 A40637 Nguyễn Thị Hằng XL33h3

Tầng 1

Không 
đeo thẻTầng 1
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TT NGÀY MÃ SV HỌ VÀ TÊN LỚP GiỜ ĐỊA ĐIỂM LÝ DO

82 A40447 Hồ Anh Đức TE33c1

83 A40155 Tô Minh Long QF33h4

84 A29884 Bùi Hà Vi NJ29g5

85 A36378 Hà Thị Hoài Thương NK32a1

86 A34825 Trần Thành Trung TI32g1

87 A37172 Nguyễn Khánh Ly QB32h2

88 A37989 Vũ Minh Hiếu QE33d1

89 A35593 Bùi Thi Lan NJ32h2

90 A36761 Phạm Văn Thuận TI32h1

91 A41057 Vũ Ngọc Diệp QL33h3

92 A39059 Vũ Thị Hồng Nhung QL33h2

93 A34551 Nguyễn Duy Huy SN31h4

94 A34417 Nguyễn Long Nhật SN31h4

95 A28568 Nguyễn Hương Ly QE29g1

96 A37304 Hoàng Như Quỳnh QL32h3

97 A27218 Lý Công Minh QE28g3

98 A29347 Vũ Thị Hồng Trang QA29g3

99 A27849 Nguyễn Thị Thuý Hằng QA28g4

100 A40969 Trần Tiến Đạt TI33h3

101 A33643 Lê Tiến Bắc QT31b1

102 A34439 Hoàn Quốc Thái QT31a1

103 A26172 Võ Trần Liêm TI27b1

104 A33849 Nguyễn Minh Anh NE31a3

105 A35974 Bùi Thị Quyên QM32h2

106 A40067 Nguyễn Quang Sơn QE33h5

107 A40216 Nguyễn Thị Minh Ngân XL33h3

108 A31204 Ngô Thị Thu Thủy QT30h3

109 A33936 Nguyễn Hữu Thành TE31h2

110 A37314 Phạm Nhật Minh QT32g3

111 A36890 Trần Hải Vinh TC32g1
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TT NGÀY MÃ SV HỌ VÀ TÊN LỚP GiỜ ĐỊA ĐIỂM LÝ DO

112 A29222 Huỳnh Hải Long SN29d1

113 A40302 Phạm Thị Kim Liên XC33h4

114 A39324 Trần Phương Thanh AN33g1

115 A38201 Nguyễn Thị Hoàng Hiền XL33h1 1-4 Sân trường

116 A32503 Lê Minh Huyền NJ31b1

117 A32718 Phạm Hà Phong NJ31a1

118 A29845 Phạm Thị Hoàng Ngân NK29c1

119 A29465 Phạm Thái Hưng SP29e1

120 A40008 Phạm Hoàng Nguyên QL33g1

121 A35087 Đoàn Kiều Trinh AN32h1

122 A36373 Vũ Thị Nga QE32h2

123 A37942 Nguyễn Thu Hiên QM33g1

124 A36438 Lê Quang Huy QF32h3

125 A36699 Nguyễn Khánh Linh Ql32h2

126 A38171 Nguyễn Thế Huy TI33h2 1-4 Sân trường

127 A31432 Hoàng Thị Huyền NZ30h1

128 A31223 Trần Nguyễn Thị Thúy QA33h4

129 A36261 Nguyễn Thanh Tùng QF32h2

130 A36126 Ngô Thị Ngọc Lương QA33h2

131 A30705 Bùi Minh Phương QA30e1

132 A39877 Đinh Tuấn Hiếu NK32g2

133 A32561 Vũ Thanh Tâm NJ31e1

134 A34768 Nguyễn Đình Việt Hoàng TT32e1

135 A41197 Vương Thị Thúy Ngà QC33h3

136 A31573 Nguyễn Minh Anh NE30a6

137 A32547 Tăng Khánh Huyền SN31h3

138 A38376 Đinh Việt Anh QE33g1

139 A38232 Phùng Thị Ngọc QM33h1

140 A36397 Nguyễn Đức Anh NE32a6

141 A36159 Trịnh Tiến Thành NE32a5

142 A35309 Phùng Minh Phương QT32b1

143 A36521 Nguyễn Duyên Hùng QB32e1
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TT NGÀY MÃ SV HỌ VÀ TÊN LỚP GiỜ ĐỊA ĐIỂM LÝ DO

144 A36415 Trần Xuân Thanh TT32h4

145 A40866 Cao Việt Hoàng QE33h6 1-4 Sân trường

146 A36682 Trịnh Thị Hồng Hà QL32h2

147 A38722 Nguyễn Minh Trang QF33h2

148 A38040 Thái Thị Thanh Hằng QC33e1

149 A37160 Hoàng Thị Diệu Linh QB32h2 3-4

150 A27824 Phùng Nhật Tiến QF28g2

151 A32361 Hoàng Hữu Đức AN31g2

152 A36225 Nguyễn Thi Thùy Linh AN32h2

153 A37874 Vũ Huy Khôi QL33h1

154 A6167 Nguyễn Văn Khang QF32h2

155 A33408 Nguyễ Thị Linh QF31h2

156 A36183 Nguyễn Quang Hùng AN32h2

157 A39036 Nguyễn Thị Thu Trang QC33e1 1-5 Sân trường

158 A39204 Bùi Thị Khánh Linh NK33h2

159 A35131 Bùi Duy Anh XW32h1

160 A32610 Nguyễn Quang Thanh NE31b2

161 A30204 Nguyễn Hoàng Yến NE30a9

162 A37619 Phạm An Chinh AN33g1

163 A37050 Trương Thị Phượng QT32h6

164 A30844 Nguyễn Hải Sơn QT30e1

165 A36696 Nguyễn Thị Quỳnh Anh QL32g2

166 A36380 Nguyễn Thị Mai QM32h3

167 A29434 Vũ Tiến Anh NE29a3

168 A31956 Đào Duy Long XV30g1

169 A35185 Tạ Dương Thanh Huyền AN32h1

170 A35608 Nguyễn Trung Hiếu XC32b1

171 A29843 Đỗ Hoàng Việt NE29a4

172 A32034 Nguyễn Thị Phương NK32h3

173 A39259 Đỗ Thị Hồng Hiếu QE33h3

174 A30079 Nguyễn Quỳnh Anh NK30e1

175 A41130 Kiều Thùy Linh TI33h1

Tầng 1

Tầng 1

1-2

Không 
đeo thẻ

Tầng 1

12/11/2020

13/11/2020

14/11/2020

6-7

3-4

1-2

3 4

3-5

1-2

Tầng 1

1-2



TT NGÀY MÃ SV HỌ VÀ TÊN LỚP GiỜ ĐỊA ĐIỂM LÝ DO

176 A41226 Phạm Hoàng Châu Anh QC33h3

177 A34887 Bùi Viết Long QT32h1

178 A38672 Nguyễn Tiến Thành XL32h1

179 A35361 Nguyễn Thùy Trang NE32a10

180 A37813 Lê Đức Anh QT33e1

181 A35079 Trần Duy Anh Tú TT32h1

182 A38344 Đinh Diệu Anh SN33e1

183 A37885 Nguyễn Thị Lan Anh TE33g1 1-2 Tầng 1
Ăn quà

trong lớp

184 A40577 Nguyễn Quỳnh Nga TE33e1 1-2

185 A35314 Lê Thiên Hoàng QL32h1

186 A35139 Tạ Minh Thuận XC32e1

187 A40960 Nguyễn Văn Tuấn TI33h3

188 A33285 Cao Ngọc Anh QM31h2

189 A33686 Hoàng Thị Thọ NE31b6

190 A40671 Phan Tuấn Khải QL33d1   

191 A30876 Nguyễn Thu Trà QE30h3

192 A32315 Nguyễn Quỳnh Nhung SN31h1

193 A33228  Trần Minh Phương SN31h1

194 A32898 Nguyễn Mai Anh SN31h2

195 A32848 Đỗ Minh Tâm SN31h2

196 A39639 Hoàng Thu Huyền QT33h6

197 A37876 Nguyễn Phương Anh QF33e1

198 A36893 Lê Phương Cát Tường QT32e3

199 A35249 Lê Quốc Viên QF32h1

200 A29849 Đoàn Quyết Toán QE29g5

201 A37395 Phạm Nhật Nam AN32h2 6-7

202 19/11/2020 A36000 Lê Anh Đức TI32h1 6-7

203 A36041 Nguyễn Thị Thi XV32h1

204 A34854 Trương Thành Công QT32e1

205 A40936 Nguyễn Thị Huyền Trang NK33h6

206 A28862 Nguyễn Thị Hồng Hạnh QE29g2

Không 
đeo thẻ

Không 
đeo thẻ

Tầng 1

Tầng 1
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TT NGÀY MÃ SV HỌ VÀ TÊN LỚP GiỜ ĐỊA ĐIỂM LÝ DO

207 A38912 Nguyễn Phương Anh QF33h5

208 A26893 Vũ Thị Lan Nhi QT33g2

209 A32351 Lê Hữu Minh Nguyệt QE31b1

210 A32466 Nguyễn Quang Anh QT31b1

211 A28654 Trần Minh Đức QF29d1

212 A31821 Hoàng Việt Anh NE30a7

213 A34322 Nguyễn Thị Ngọc Linh QM31g2

214 A31621 Nguyễn Thu Thủy NJ30h5

215 A32695 Lưu Thu Phương NE31c1

216 A32830 Nguyễn Thùy Linh NJ31h1

217 A35212 Trần Thị Thu Thảo QA32g1

218 A34067 Nguyễn Huy Hoàng QM31g2

219 A34940 Hoàng Thị Ngọc Ly QE32h1

220 A31595 Nguyễn Thị Ngọc Mai NE30a6

221 A30204 Nguyễn Cao Hoàng Yến NE30a9

222 A39772 Đoàn Phúc Quỳnh Mai NE33a2

223 A28301 Đỗ Duy Quang QM26c1

224 A39007 Phan Thu Yến NE33a7

225 A37684 Nguyễn Hà Trang QM33g1

226 A38467 Phùng Thị Ánh Tuyết NE33a6

227 A38790 Nguyễn Trung Huy TT33h3

228 A32224 Nguyễn Thị Thu Hằng SN31h1

229 A32329 Nguyễn Thị Hằng XV31h1

230 A33819 Chu Thị Hằng Nga XW31h1

231 A28690 Luyện Thanh Hương NJ29d2

232 A38242 Trần Quốc Đạt QB33h1

233 A38952 Nguyễn Thanh Trúc QB33h2

234 A40811 Đỗ Tuấn Dương QB33h3

235 A39537 Nguyễn Thị Tuyết QE33h4

236 A38790 Nguyễn Trung Huy TT33h3

237 A34204 Trần Thị Minh Thư NE31a4

238 A29613 Nguyễn Thị Hiên NE29a3

Không 
đeo thẻ

Tầng 1

3-5

1-2
23/11/2020

24/11/2020

25/11/2020

1 2

1-2

1-2

Tầng 1
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TT NGÀY MÃ SV HỌ VÀ TÊN LỚP GiỜ ĐỊA ĐIỂM LÝ DO

239 A32382 Phương Anh Thái QE31d1

240 A27734 Trần Thị Thủy QE28a1

241 A36491 Đỗ Thị Nga QL32e1

242 A32268 Lê Thị Minh Ngọc NE31b1

243 A31083 Tạ Hoàng Anh QT30h3

244 A36208 Nguyễn Thị Hoài Ngọc QT32h4

245 A32431 Nguyễn Hà My QE31e1

246 A34602 Nguyễn Thủy Ngân QB31h1

247 A31421 Phạm Quang Minh QM30h2 1-2

248 A32721  Lê Quang Duy QT31g1

249 A34016 Đỗ Thị Phương Hà QF31g1

250 A34497 Nguyễn Phương Lâm NE31a4

251 A30210 Nguyễn Thị Minh Ngọc QT30h1

252 A28855 Vũ Minh Hiếu QE29g2

253 A28654 Trần Minh Đức QF29d1

254 A29859 Hoàng Thục Anh QE29g5

255 A35439 Nguyễn Đức Thắng SD32h1

256 A26436 Nguyễn Thùy Dương

257 A33763 Trần Huy Hoàng

258 A30989 Đặng Hoài Anh QE30h3

259 A30357 Đinh Hải Huyền SN30h1

260 A34736 Trần Thị Thanh Ngân NJ32e1

261 A33391 Cao Thị Ngân Hà NE31b5

262 A31280 Nguyễn Thị Thanh Hảo NE30a4

263 A40951 Nguyễn Duy Lĩnh TT33h7

264 A37510 Nguyễn Duy Doanh QE33h1

265 A41112 Nguyễn Trung Kiên TI33h4

266 A30873 Hoàng Anh Vũ QT30h2

267 A31479 Lã Quang Huy MM30g1

268 A32291 Bùi Quỳnh Phương NK31h1

269 A33859 Nghiêm Phương Thảo NE31a3

270 A33415 Đàm Đức Hưng QM31h2 3-5

Không 
đeo thẻ

Tầng 1

Tầng 1

Tầng 1
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27/11/2020
1-2

1-2
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1-2
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Tầng 1

Vườn SV
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Tầng 1
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TT NGÀY MÃ SV HỌ VÀ TÊN LỚP GiỜ ĐỊA ĐIỂM LÝ DO

271 A31445 Thân Thị Phương NE30a5

272 A37880 Đỗ Tiến Dũng QL33h1

273 A29971 Phạm Thanh Thủy QM29g3

274 A32960 Bùi Thị Ngọc Ánh QM31h1

275 A34322 Nguyễn Thị Ngọc Linh QM31g2

1-2 Sân trường


